PHỤ LỤC
Gói thầu Dịch vụ quan trắc môi trường lao động năm 2023
 (Kèm Thư mời báo giá ngày 14/9/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	Stt
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu tính năng/
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Nhiệt độ
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành  - QCVN 26:2016/BYT
	Mẫu
	90
	- Có 43 khoa,phòng, trung tâm bao gồm:
+ 10 phòng chức năng
+  8 khoa CLS
+ 25 khoa LS
- Mẫu vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, khí CO2 lấy tại tất cả 43 khoa phòng, trung tâm (số lượng mẫu tùy thuộc vào diện tích/số lượng buồng, phòng mỗi khoa).
- Mẫu Phóng xạ lấy tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Ung bướu.
- Mẫu Ethanol lấy tại các khoa LS
- Mẫu NH3, Clo, HCHO lấy tại khu lưu giữ rác thải và khu nhà giặt.
- Mẫu vi sinh lấy tại phòng khám, phòng mổ, buồng tiêm, phòng hậu phẫu.

	2
	Độ ẩm
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 26:2016/BYT
	Mẫu
	90
	

	3
	Tốc độ gió
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 26:2016/BYT
	Mẫu
	90
	

	4
	Ánh sáng
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 22:2016/BYT
	Mẫu
	90
	

	5
	Tiếng ồn theo dải tần
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN24:2016/BYT
	Mẫu
	90
	

	6
	Khí CO2
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT
	Mẫu
	90
	

	7
	Tia X
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 30:2016/BYT
	Mẫu
	4
	

	8
	NH3
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT
	Mẫu
	3
	

	9
	Clo
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT
	Mẫu
	2
	

	10
	Bụi toàn phần
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN02:2019/BYT
	Mẫu
	90
	

	11
	Bụi hô hấp
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN02:2019/BYT
	Mẫu
	90
	

	12
	Etanol
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT
	Mẫu
	27
	

	13
	HCHO
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - QCVN 03:2019/BYT
	Mẫu
	1
	

	14
	Tổng số vi khuẩn hiếu khí
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - Tiêu chuẩn WHO 902 (2002)
	Mẫu
	13
	

	15
	Tổng số cầu khuẩn tan máu
	Đáp ứng Quy chuẩn hiện hành - Tiêu chuẩn WHO 902 (2002)
	Mẫu
	10
	

	16
	Tổng số nấm
	Tiêu chuẩn WHO 902 (2002)
	Mẫu
	10
	


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 14/9/2023)
	CÔNG TY…………….
Đc:…………………….
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu tính năng/
Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thê;
- Chất lượng dịch vụ mới 100%.
- Dịch vụ bàn giao tại đơn vị sử dụng.
- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký.
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2023
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

